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Phần I.(4 điểm)Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính ....). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
1. PHẢN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 
Câu 1. Viết 45 dưới dạng số thập phân được: 
A. 45,7 			B. 45,700 			C. 45,07 		D. 45,007 
2. Số gồm có 0 đơn vị, 5 phần mười, 7 phần trăm và 6 phần nghìn là: 
A. 576 			B. 0,567 			C. 5,67 		D. 0,576 
3. 25cm = ……….. m. Cần điền vào chỗ chấm số: 
 A. 0,025 			B. 0,25 			C. 0,0025 		D. 2,5 
4. 80,09m2 = ... cm2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
A. 800009 			B. 800900 			C. 8009 		D. 80090 
5. Thương và số dư của phép chia 18,76 : 6 là: 
A. 3,12 (dư 4) 		B. 3,12(dư 0,4) 		C. 3,12(dư 0,04) 	D. 31,2(dư 0,04) 
6. Cho 12,45 > x. (x là số tự nhiên lớn nhất.) Vậy x là:
A. 1			B. 11				 C. 12 			D. 13 
7. Giá trị của biểu thức 15: 7,5 x 0,1 là: 
A. 200 			B. 20				 C. 2 			D. 0,2 
8. Một bánh xe đạp có chu vi là 2,041 m. Hỏi bán kính của bánh xe là bao nhiêu?                                                            
A. 6,5m  			B. 0,65m	                        
C. 3,25m			D. 0,325m 
Phần II: (6 điểm) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
648,3 + 23,36		315,25 – 7,5 	14,9 x 2,5 		65,6: 3,2 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 9 dm2 32 cm2 = ……………………dm2	             b.  65 55 ml= ………………...l
c. 12 tấn 6 kg = ……........................... tấn                   d. 5km 206m = ...................... km
 Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 150m. Chiều dài hơn chiều rộng 
40m. a/ Tính diện tích mảnh vườn đó. 
b/ Người ta dùng  diện tích mảnh vườn đề trồng hoa. Hỏi diện tích đất trồng hoa là bao nhiêu mét vuông? 

	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 4: Tìm x 
	a) x : 2,75 = 31,24 – 5,64
	b) x – 5,3 = 5,85 × 4


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
